
 

 

     NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN 
 
QM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị N – Thẩm phán 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Tạ Thị T 

                                        2. Bà Trần Thị Kim D 

Thƣ ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh N - Thƣ ký Tòa án nhân dân quận 

HM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa: Bà Phạm 

Thị N - Kiểm sát viên. 

            Ngày 21 tháng 08 năm 2023 tại Tòa án nhân dân Quận HM, thành phố HN xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 61/2022/TLST- KDTM ngày 16 tháng 12 năm 

2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 

31/2023/QĐXXST-KDTM  ngày 23/6/2023 và quyết định hoãn phiên tòa số 

42/2013/QĐST – KDTM ngày 13 tháng 07 năm 2023 và quyết định tạm ngừng phiên tòa 

số 26/ TNPT – KDTM  ngày 31 tháng 07 năm 2023 . Giữa: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH XD và ĐTTM HT 

Trụ sở: Số 22, tổ 8, phƣờng HL, quận HM, thành phố HN. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Văn C – Tổng giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Công ty Luật TNHH MTV SLC. 

Địa chỉ: BT16A3-12 Làng VK CA, khu ĐTM ML, HĐ, HN 

Đại diện theo pháp luật: Luật sƣ Phạm Hồng S – Giám đốc 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thu U – Bà U có mặt 

Bị đơn: Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG. 

 Trụ sở: Số 28, ngõ 66, phố TM, phƣờng TM, quận HM, HN.  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HM 

THÀNH PHỐ HN 

  Bản án số: 25/2023/KDTM-ST 

  Ngày:  21/08/2023 

  V/v: “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ngƣời đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng T – Chủ tịch HĐQT. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh H   

(Ông H có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 04 tháng 10 năm 2022 và các lời khai trong quá tr nh 

giải quyết vụ án, cũng nhƣ tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện ủy quyền của nguyên đơn 

Công ty TNHH XD và ĐTTM  HT tr nh bày: 

Công ty TNHH XD và ĐTTM  HT và Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG 

cùng nhau ký kết Hợp đồng kinh tế Cung cấp bê tông thƣơng phẩm và dịch vụ bê 

tông số 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký ngày 21/11/2019 về việc: 

“-Bên B sản xuất và vận chuyển, bơm bê tông đến địa điểm công trƣờng của 

Bên A theo địa chỉ công tr nh nhƣ sau: Tên công tr nh: Thi công xâu dựng kết cấu 

thân và hoàn thiện đơn nguyên N01, N02; Công tr nh Nhà ở xã hội thuộc dự án khu 

nhà ở phƣờng NC (Phía NĐS). Địa điểm thi công: phƣờng NC, thành phố HD, tỉnh 

HD”. Tổng giá trị mà Công ty HT đã xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT 

và XD HG là: 4.291.443.250 đồng (Bốn tỷ, hai trăm chín mƣơi mốt triệu, bốn trăm 

bốn mƣơi ba ngh n, hai trăm năm mƣơi đồng). Trong quá tr nh thực hiện Hợp đồng, 

Công ty TNHH XD và ĐTTM HT đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đƣợc quy định 

tại Hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Cổ phần tƣ vấn, 

ĐT và XD HG mới chỉ thanh toán cho Công ty TNHH XD và ĐTTM HT tổng số tiền 

là 2.950.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm năm mƣơi triệu đồng), cụ thể: 

- Ngày 14/02/2020: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng); 

- Ngày 06/3/2020: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mƣơi triệu đồng); 

- Ngày 16/3/2020: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng); 

- Ngày 09/4/2020: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng); 

- Ngày 24/4/2020: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng); 

- Ngày 15/7/2020: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng); 

- Ngày 19/11/2020: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

Sau khi kiểm tra biên bản đối chiếu xác nhận công nợ, biên bản xác nhận khối 

lƣợng giá trị, hóa đơn GTGT, sao kê các lần chuyển khoản giữa hai bên cho thấy: 

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty HG còn phải thanh toán cho Công ty TNHH XD 
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và ĐTTM HT số tiền là: 1.341.443.250 đồng (một tỷ, ba trăm bốn mƣơi mốt triệu, 

bốn  trăm bốn mƣơi ba ngh n, hai trăm năm mƣơi đồng). 

Theo quy định tại các điều Khoản 3.3 và 3.4 Điều 3 của Hợp đồng kinh tế Cung 

cấp bê tông thƣơng phẩm và dịch vụ bơm bế tông số 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký 

ngày 21/11/2019 về phƣơng thức và điều kiện thanh toán và phạt vi phạm điều khoản 

thanh toán th : 

“ĐIỀU 3: PHƢƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN 

… 

3.3 Thời hạn và phƣơng thức thanh toán: 

- Vào ngày 30 hoặc 31 hàng tháng hai bên đối chiếu khối lƣợng, giá trị thực 

hiện trong tháng làm căn cứ để Bên B phát hành hóa đơn trả cho Bên A. Trong vòng 

03 ngày kể từ ngày Bên B gửi giá trị đối chiếu công nợ với Bên A nếu Bên A không 

phản hồi lại th  coi nhƣ số liệu đó là đúng và Bên B sẽ tự động xuất hóa đơn theo số 

liệu đã gửi cho Bên A. 

- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 80% giá trị bê tông và bơm bê 

tông sau 07 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hóa đơn. 20% còn lại thanh toán vào tháng kế 

tiếp. 

3.4 Phạt vi phạm điều khoản thanh toán 

- Nếu Bên A không thanh toán đầy đủ cho Bên B theo khoản 3.3 th  Bên B sẽ 

ngừng cung cấp bê tông và các dịch vụ kèm theo và Bên A sẽ phải trả lãi trả chậm 

theo lãi suất 1,2%/tháng tính trên số công nợ trả chậm. Việc thanh toán này sẽ đƣợc 

tiến hành cho đến khi kết thúc công nợ, nhƣng không quá 30 ngày”. 

Mặc dù, Công ty TNHH XD và ĐTTM HT đã nhiều lần liên hệ làm việc, gửi 

công văn yêu cầu Công ty HG thanh toán số tiền trên nhƣng Công ty HG vẫn không 

thanh toán cho Công ty TNHH XD và ĐTTM HT theo đúng quy định của Hợp đồng. 

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của m nh, Công ty TNHH XD và ĐTTM  

HT kính đề nghị Tòa án nhân dân quận HM giải quyết các yêu cầu sau:  

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với ngƣời bị kiện: 

- Buộc Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán cho Công ty TNHH 

XD và ĐTTM HT số tiền nợ gốc là: 1.341.443.250 (một tỷ, ba trăm bốn mƣơi mốt 

triệu, bốn trăm bốn mƣơi ba ngh n, hai tẳm năm mƣời) đồng. 
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- Buộc Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán tổng tiền lãi do 

chậm trả phát sinh từ Hợp đồng kinh tế Cung cấp bê tông thƣơng phẩm và dịch vụ 

bơm bê tông số 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký ngày 21/11/2019 với số tiền nợ gốc 

1.341.443.250 đồng chậm trả tính từ ngày hai bên xác nhận công nợ 06/7/2021 đến 

ngày 21/8/2023 là : 416.383.985 đồng (lãi suất đƣợc tính 1,2%/ tháng). 

Nhƣ vậy, tổng số tiền Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG còn phải thanh 

toán cho Công ty TNHH XD và ĐTTM HT tính đến ngày xét xử  21/8/2023 bao gồm 

cả nợ gốc và nợ lãi là: 1.757.827.235 đồng. 

          Tại bản tự khai và biên bản hòa giải ngày 23/6/2023 đại diện của bị đơn 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG trình bày: 

 Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG cùng Công ty TNHH XD và ĐTTM 

HT ký kết hợp đồng kinh tế 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký ngày 21/11/2019. Tổng 

giá trị thực hiện hợp đồng đến thời điểm dừng thi công là 4.291.443.450 đồng.Tổng 

giá trị đã thanh toán cho Công ty HT là 2.950.000.000 đồng. Tổng số tiền còn nợ theo 

Hợp đồng là: 1.341.443.250 đồng. Tổng số tiền lãi Công ty TNHH XD và ĐTTM HT 

tính đến ngày 24/5/2023 là 474.865.521 đồng. 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xác nhận các giấy tờ đã ký liên quan 

đến Công ty TNHH XD và ĐTTM HT gồm:  

Hợp đồng kinh tế 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký ngày 21/11/2019; biên bản 

đối chiếc công nợ; các hóa đơn giá trị gia tăng, các phiếu thu tiền mặt và các chứng từ 

chuyển khoản thanh toán. 

Nay Công ty TNHH XD và ĐTTM HT khởi kiện tại Tòa án yêu cầu Công ty 

Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán nợ gốc và nợ lãi, Công ty Cổ phần tƣ vấn, 

ĐT và XD HG có ý kiến nhƣ sau: Trong t nh h nh khó khăn chung của ngành xây 

dựng cũng nhƣ Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG gặp khó khăn về thanh khoản 

nên đã không thể thi công hoàn thành dự án cũng nhƣ thanh toán hết công nợ đối với 

Công ty TNHH XD và ĐTTM HT theo nhƣ hợp đồng. 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xác nhận các số liệu công nợ đối với 

Công ty TNHH XD và ĐTTM HT là đúng theo các hóa đơn chứng từ, đối chiếu công 

nợ giữa hai bên. 

Về phần lãi Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xin Công ty TNHH XD và 

ĐTTM HT hỗ trợ miễn lãi để giảm bớt khó khăn, để chúng tôi sắp xếp thanh toán trả 

nợ gốc theo lộ tr nh. 



 

 
5 

 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xin đƣợc hòa giải giữa hai bên và để 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG thu xếp nguồn tài chính, thanh toán phần nợ 

gốc. 

Hiện nay Công ty đang nỗ lực làm hồ sơ thanh toán với Tổng thầu công tr nh 

để thanh toán tiền thi công công tr nh để có nguồn vốn thanh toán cho các nhà cung 

cấp. Dự kiến lộ tr nh thanh toán nợ gốc nhƣ sau: Tháng 10/2023 thanh toán trƣớc 

100.000.000 đồng. Các tháng tiếp theo thanh toán trung b nh 100.000.000 đồng. Khi 

có tiền thanh toán từ dự án HD, sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại, dự kiến kết thúc 

trong năm 2024. 

Tại phiên tòa: Nguyên đơn Công ty TNHH XD và ĐTTM HT vẫn giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện: 

Yêu cầu Tòa án giải quyết đối với ngƣời bị kiện: 

- Buộc Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán cho Công ty TNHH 

XD và ĐTTM HT số tiền nợ gốc là: 1.341.443.250 đồng (một tỷ, ba trăm bốn mƣơi 

mốt triệu, bốn trăm bốn mƣơi ba ngh n, hai trăm năm mƣơi) đồng.  

- Buộc Công ty Cổ phần Tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán tổng tiền lãi do 

chậm trả phát sinh từ Hợp đồng kinh tế Cung cấp bê tông thƣơng phẩm và dịch vụ 

bơm bê tông số 21.11/HĐMB/2019/HT-HG ký ngày 21/11/2019 với số tiền nợ gốc 

1.341.443.250 đồng chậm trả tính từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/8/2023 là : 

416.383.985 đồng (lãi suất đƣợc tính 1,2%/ tháng). Tổng số tiền  nợ gốc và nợ lãi là: 

1.757.827.235 đồng.  

Tại phiên tòa, Đại diện ủy quyền của bị đơn Công ty cổ phần tƣ vấn, ĐT và 

XD HG có ý kiến: 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xác nhận còn nợ Hợp đồng kinh tế 

Cung cấp bê tông thƣơng phẩm và dịch vụ bơm bê tông số 21.11/HĐMB/2019/HT-

HG ký ngày 21/11/2019 với số tiền nợ gốc 1.341.443.250 đồng. Về phần lãi Công ty 

Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG đồng ý tính lãi kể từ ngày 07/7/2021 với lãi suất theo 

hợp đồng đƣợc kí kết giữa Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG và Công ty 

TNHH XD và ĐTTM HT là 12%/tháng. Hiện nay Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và 

XD HG đang khó khăn nên chƣa có tiền để thanh toán. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm: 

1. Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử:  
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Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến trƣớc khi xét xử thấy rằng: 

Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán 

quy định tại Điều 48, Điều 51 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. Thụ lý vụ án đúng 

thẩm quyền, xác định đúng tƣ cách tố tụng của đƣơng sự; tiến hành thu thập chứng 

cứ, tống đạt các thông báo và Quyết định đƣa vụ án ra xét xử cho đƣơng sự và Viện 

kiểm sát đúng thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự.  

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định tại Chƣơng XIV về 

phiên tòa sơ thẩm của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

2. Về việc chấp hành pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án 

cũng nhƣ tại phiên tòa hôm nay, đƣơng sự đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 

71, Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Đề xuất đƣờng lối giải quyết: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công 

ty TNHH XD và ĐTTM HT. 

 Buộc Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải trả cho Công ty TNHH XD 

và ĐTTM HT số tiền nợ gốc 1.341.443.250 đồng và số tiền nợ lãi tính đến ngày xét 

xử 21/8/2023 theo quy định của pháp luật. 

2. Về án phí: Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải chịu án phí theo quy 

định của pháp luật. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra chứng 

cứ tại phiên tòa, sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1].  Về tố tụng:  

            Yêu cầu của Công ty TNHH XD và ĐTTM HT thuộc những tranh chấp về 

kinh doanh thƣơng mại đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 30 BLTTDS năm 2015: 

“Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức 

có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”. Tòa án căn cứ vào 

các tài liệu, chứng cứ trong vụ tranh chấp, yêu cầu khởi kiện và quy định của pháp 

luật để khẳng định loại quan hệ tranh chấp là tranh chấp về hợp đồng kinh tế đƣợc 

xác lập giữa hai tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. 
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            Xét, bị đơn có trụ sở: Số 28, ngõ 66, phố TM, phƣờng TM, quận HM, HN nên 

thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận 

HM, thành phố HN đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 và 

điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2].  Về nội dung:  

 Quá tr nh giải quyết vụ án và tại phiên tòa, các bên đều thống nhất xác nhận 

giữa Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG và Công ty TNHH XD và ĐTTTM HT 

có tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế số 21.11/HĐMB/2019/HT-HG để cung cấp bê 

tông thƣơng phẩm và dịch dụ bơm bê tông. Nay Công ty TNHH XD và ĐTTM HT 

khởi kiện tại Tòa án yêu cầu Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG thanh toán nợ 

gốc và nợ lãi, Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG có ý kiến nhƣ sau: Trong t nh 

h nh khó khăn chung của ngành xây dựng cũng nhƣ Công ty HG gặp khó khăn về 

thanh khoản nên đã không thể thi công hoàn thành dự án cũng nhƣ thanh toán hết 

công nợ đối với Công ty TNHH XD và ĐTTM HT theo nhƣ hợp đồng. 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG xác nhận các số liệu công nợ đối với 

Công ty TNHH XD và ĐTTM HT là đúng theo các hóa đơn chứng từ, đối chiếu công 

nợ giữa hai bên. 

 Về phần lãi suất tính từ ngày 06/7/2021 là ngày  Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT 

và XD HG và Công ty TNHH XD và ĐTTM HT xác nhận công nợ, tại phiên tòa đại 

diện ủy quyền của bị đơn ngày Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG đồng ý với 

đại diện ủy quyền Công ty TNHH XD và ĐTTM HT về thời điểm bắt đầu tính lãi là 

ngày 07/7/2021 với lãi suất tính theo hợp đồng là 1,2%/tháng. 

 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét có cơ sở kết luận: 

Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG còn nợ Công ty TNHH XD và ĐTTM 

HT số tiền là: 1.341.443.250 đồng tiền nợ gốc nên yêu cầu khởi kiện của Công ty 

TNHH XD và ĐTTM HT là có cơ sở chấp nhận.  

          Đối với việc Công ty TNHH XD và ĐTTM HT yêu cầu Cổ phần tƣ vấn, ĐT và 

XD HG trả tiền lãi phát sinh kể từ thời điểm hai Công ty TNHH XD và ĐTTM HT và 

Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG sau 01 ngày 2 công ty có xác nhận công nợ ngày 

07/7/2021 đến ngày xét xử 21/08/2023 với lãi suất 1,2%/tháng theo hợp đồng là: 

416.383.985 đồng.  

           Nhƣ vậy có căn cứ buộc Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG trả số tiền Công ty 

TNHH XD và ĐTTM HT số tiền là: 1.341.443.250 đồng tiền nợ gốc. Tại Mục 3.3 và 

3.4 Hợp đồng kinh tế số 21.11.HĐMB/2019/HT- HG ngày 21/11/2019 giữa bên mua 

là Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG và bên bán là Công ty TNHH XD và ĐTTM HT về 
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thời hạn và phƣơng thức thanh toán ghi :“Vào ngày 30 hoặc 31 hàng tháng hai bên 

đối chiếu khới lượng, giá trị thực hiện trong tháng làm căn cứ để hai bên phát hành 

hóa đơn trả cho bên A. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày bên B gửi giá trị đối chiếu công 

nợ với bên A nếu bên A không phản hồi lại thì coi như số liệu đó là đúng và bên B sẽ 

tự động xuất hóa đơn theo số liệu đã gửi cho bên A. Bên A có trách nhiệm thanh toán 

cho bên B 80% giá trị bê tông và bơm bê tông sau 07 ngày kể từ ngày nhận được hóa 

đơn. 20% còn lại thanh toán vào tháng kế tiếp”.  

       3.4 Phạt vi phạm điều khoản thanh toán: Nếu bên A không thanh toán đầy đủ 

cho bên B theo khoản 3.3 thì bên B sẽ ngừng cung cấp bê tông và các dịch vụ kèm 

theo và bên A sẽ phải trả lãi chậm trả theo lãi suát 1,2%/ tháng tính trên số công nợ 

trả chậm. Việc thanh toán này sẽ được tiến hành cho đến khi kết thúc công nợ, nhưng 

không được quá 30 ngày.” 

         Nhƣ vậy yêu cầu trả tiền lãi do chậm thanh toán của Công ty TNHH XD và 

ĐTTM HT là có cơ sở để chấp nhận. Xét thời điểm tính lãi và mức lãi suất áp dụng, 

tại hợp đồng kinh tế ghi:“ . Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B 80% giá trị 

bê tông và bơm bê tông sau 07 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hóa đơn. 20% còn lại 

thanh toán vào tháng kế tiếp”. Tuy nhiên tại phiên tòa đại diện ủy quyền của Công ty 

TNHH XD và ĐTTM HT không cung cấp đƣợc các chứng cứ chứng minh ngày Công 

ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG nhận đƣợc hóa đơn. Đại diện ủy quyền của Công 

ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG có quan điểm chấp nhận trả lãi sau một ngày kể từ 

ngày hai bên có xác nhận đối chiếu công nợ là ngày 07/7/2021 đến ngày xét xử 

21/08/2023 với lãi suất 1,2%/tháng theo hợp đồng hai bên có xác nhận công nợ. Tại 

phiên tòa, đại diện ủy quyền của nguyên đơn đồng ý tính lãi sau một ngày kể từ ngày 

hai bên có xác nhận đối chiếu công nợ 06/7/2021 tức là từ ngày 07/7/2021 đến ngày 

xét xử 21/08/2023 với lãi suất 1,2%/tháng. Thời gian tính lãi từ 07/7/2021 đến ngày 

xét xử 21/08/2023 với lãi suất 1,2%/tháng là 416.383.985 đồng. Thỏa thuận này của 

của Công ty TNHH XD và ĐTTM HT và Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG 

đƣợc chấp nhận. Nhƣ vậy, tổng số tiền Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải 

trả cho của Công ty TNHH XD và ĐTTM HT là 1.341.443.250 ( Một tỉ ba trăm bốn 

mƣơi mốt triệu, bốn trăm bốn mƣơi ba ngh n, hai trăm năm mƣơi) đồng và lãi suất 

chậm trả đƣợc tính từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/8/2023 với lãi suất 1,2%/tháng là: 

416.383.985 (Bốn trăm mƣời sáu triệu, ba trăm tám mƣơi ba ngh n, chín trăm tám 

mƣơi năm đồng). 

 [3].  Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban thƣờng vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
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phí Tòa án. Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải chịu án phí trên số tiền 

64.734.817 ( Sáu mƣơi tƣ triệu bảy trăm ba mƣơi tƣ ngh n, tám trăm mƣời bảy) đồng.  

          Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí  là 33.000.000 đồng cho Công ty TNHH XD và 

ĐTTM HT đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 0003034 

ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận HM, thành phố 

HN. 

[4].   Về quyền kháng cáo: Các đƣơng sự có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại Điều 271 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Căn cứ Điều 117; Điều 118; Điều 119; Điều 429; điều 357; điều 466; điều 468 

BLDS 2015;  

         Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

         Căn cứ Điều 306 Luật Thƣơng mại năm 2006; 

          Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban thƣờng vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự 2008;        

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu của của Công ty TNHH XD và ĐTTM HT. 

 2. Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải thanh toán cho của Công ty 

TNHH XD và ĐTTM HT số tiền là 1.757.827.235 (Một tỉ bảy trăm năm mƣơi bảy 

triệu tám trăm hai mƣơi bảy ngh n hai trăm ba mƣơi lăm) đồng bao gồm nợ gốc: 

1.341.443.250 (Một tỉ ba trăm bốn mƣơi mốt triệu bốn trăm bốn mƣơi ba ngh n hai 

trăm năm mƣơi) đồng và lãi tính đến ngày 21/8/2023 là: 416.383.985 (Bốn trăm 

mƣời sáu triệu, ba trăm tám mƣơi ba ngh n chín trăm tám mƣơi năm) đồng. 

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban thƣờng 

vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Công ty Cổ phần tƣ vấn, ĐT và XD HG phải chịu án phí trên số tiền  

64.734.817 đồng. Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí  là 33.000.000 đồng cho của Công 

ty TNHH XD và ĐTTM HT đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa 
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án số: 0003034 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận 

HM, thành phố HN. 

4. Về ngh a vụ thi hành án: 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khỉ 

thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn tại thời 

điểm thanh toán tƣơng ứng với thời gian chậm trả.  

Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự th  ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành  án, tự nguyện  thi hành án hoặc 

bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật  thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án 

dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo: Công ty TNHH XD và ĐTTM HT, Công ty Cổ phần 

tƣ vấn, ĐT và XD HG đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

            

N¬i nhËn 
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